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THÔNG BÁO

Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước và mầm bệnh tôm nuôi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Đợt 2 tháng 4)
 

1. Thông tin chung

- Đối tượng và phạm vi giám sát:

Thu mẫu nước sông, nước biển, mẫu nước ao và tôm thẻ nuôi tại các địa phương có nghề nuôi tôm trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thu mẫu: Từ ngày 23 - 25/4/2018.

- Các chỉ tiêu giám sát:
+ Các chỉ tiêu mầm bệnh: Virus đốm trắng (WSSV), vi khuẩn hoại tử gan tụy cấp (AHPND), vi bào tử trùng (EHP).

+ Các chỉ tiêu môi trường: Nhiệt độ, pH tầng nước mặt, độ mặn, độ kiềm, NH3, vi khuẩn Vibrio trong nước.
- Số lượng mẫu phân tích: 04 mẫu nước sông, 02 mẫu nước biển, 07 mẫu nước ao và 07 mẫu tôm nuôi.

2. Kết quả phân tích (phụ lục kèm theo)

- Mẫu nước sông: Nhiệt độ nước 28 - 30oC, độ kiềm 70 - 80 mg/l, pH  7.6 - 7.7, NH3 không có, độ mặn 10 - 14 ‰, mật độ vi khuẩn Vibrio từ 500 - 700 cfu/ml.
- Mẫu nước biển: Nhiệt độ nước 29 - 30oC, độ kiềm 80 mg/l, pH 7.9 - 8.0, NH3 0 - 0.1 mg/l, độ mặn 30 - 35 ‰, mật độ vi khuẩn Vibrio 800 cfu/ml.
- Mẫu nước ao nuôi: Nhiệt độ nước từ 28 - 30oC, độ kiềm 110 - 140 mg/l, pH 7.7 - 8.5, NH3 0 - 0.1 mg/l, độ mặn từ 12 - 25‰, mật độ vi khuẩn Vibrio từ 400 - 900 cfu/ml.

- Mẫu tôm nuôi: 

+ Phát hiện 02/04 mẫu tôm nhiễm vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp  trên các mẫu được xét nghiệm.

+ Không phát hiện vi bào tử trùng và virus đốm trắng trên các mẫu tôm được xét nghiệm.

*. Đánh giá chung:

- Các yếu tố thủy lý, thủy hoá của mẫu nước biển, nước sông và nước ao nuôi tôm đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho tôm nuôi phát triển. 
- Mật độ vi khuẩn Vibrio có mặt ở hầu hết các mẫu nước kiểm tra, đây là một trong những tác nhân gây ra một số bệnh nguy hiểm cho tôm nuôi như: bệnh đường ruột, hoại tử gan tuỵ cấp tính, tác nhân cơ hội cho bệnh đốm trắng... Hiện nay thời tiết bắt đầu vào hè, nắng nóng, chiều tối thường xuất hiện những trận mưa giông, kết hợp ô nhiễm hữu cơ trong ao lớn là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn này phát triển gây bệnh cho tôm.
- Theo kết quả kiểm tra mẫu tôm phát hiện 02/04 mẫu tôm ở Bình Giang, Tam Phú bị nhiễm hoại tử gan tụy cấp (AHPND) với diện tích khoảng 0.6 ha.
3. Đề xuất các biện pháp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian đến

3.1. Đối với người nuôi

- Thường xuyên kiểm tra các chỉ tiêu môi trường và mầm bệnh trong ao nuôi nhằm sớm phát hiện những biến động bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Không lấy nước trực tiếp từ nguồn nước sông và biển vào ao nuôi, tốt nhất phải có ao xử lý nguồn nước cấp, giữ ổn định môi trường ao nuôi, kiểm soát mật độ tảo; nên giữ mực nước ao nuôi từ 1,3 - 1,5 m.
- Để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh và giảm thiểu khí độc, người nuôi nên định kỳ sử dụng các chế phẩm sinh học, các loại hoá chất diệt khuẩn nằm trong danh mục được phép lưu hành của Bộ NN & PTNT. Thường xuyên bổ sung vào thức ăn các loại thuốc bổ như Vitamin C, khoáng chất, men tiêu hóa ...để tăng sức đề kháng của tôm nuôi.

- Theo dõi thời tiết, hoạt động của tôm trong ao để xác định lượng thức ăn phù hợp cho tôm nuôi, tránh dư  thừa gây lãng phí và làm bẩn đáy ao nuôi. 
* Đối với những hộ có ao nuôi tôm bị hoại tử gan tụy cấp tính và có tôm chết:

- Không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường ngoài;

- Khi thu hoạch tôm, tuyệt đối không xả nước ra ngoài môi trường (có thể làm lây lan khu vực xung quanh) để thu tôm;

- Không vứt tôm mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh ra môi trường;

- Xử lý nước ao nuôi, nước thải, khử trùng các dụng cụ, ao bể, nền đáy, diệt giáp xác bằng các loại hóa chất được phép sử dụng, đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng hóa chất và đảm bảo vệ sinh môi trường.

3.2. Đối với chính quyền và cơ quan quản lý thủy sản ở địa phương

Đề nghị Phòng NN&PTNT/Kinh tế; UBND các xã/phường có nghề nuôi tôm nước lợ thông báo kết quả giám sát này đến người nuôi tôm để người dân nắm bắt thông tin và thực hiện có hiệu quả.

Trên đây là thông báo kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước sông, nước biển, nước ao nuôi và mầm bệnh trên tôm nuôi đợt 2 tháng 4 năm 2018 tại các địa phương có nghề nuôi tôm trên địa bàn tỉnh; đề nghị các địa phương, người nuôi theo dõi và thực hiện.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản; điện thoại: 0235.3838900.
	Nơi nhận:
	 KT.CHI CỤC TRƯỞNG
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- UBND các xã/phường nghề cá;

- Báo Quảng Nam (đưa tin);   

- Website của Sở NN&PTNT (đưa tin); 

- Lưu VT.                                                  
	PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Quang Kiến


     Phụ lục: Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước sông, nước biển, nước ao và mầm bệnh trên tôm nuôi

(Đính kèm TB số 23 ngày 27/4 /2018 của Chi cục Thủy sản Quảng Nam)
	TT
	Mẫu nước/chủ hộ nuôi
	Địa điểm
	Diện tích ao (m2)
	Chỉ tiêu môi trường
	Chỉ tiêu mầm bệnh trên tôm

	
	
	
	
	Nhiệt độ

(0C)
	S

(‰)
	Độ kiềm

(mg/l)
	pH
	NH3
(mg/l)
	Vi khuẩn

Vibrio

(cfu/ml)
	WSSV
	AHPND
	EHP

	1
	Mẫu nước sông
	Nước sông 1
	Cửa Đại, Hội An
	
	28
	11
	70
	
	0
	
	
	
	

	2
	
	Nước sông 2
	Bình Sa, Thăng Bình
	
	29
	12
	
	7.7
	
	700
	
	
	

	3
	
	Nước sông 3
	Tam Phú,  Tam Kỳ
	
	29
	10
	
	7.6
	0
	
	
	
	

	4
	
	Nước sông 4
	Tam Hoà, Núi Thành
	
	30
	14
	80
	
	
	500
	
	
	

	5
	Mẫu nước biển
	Nước biển 1
	Tam Tiến, Núi Thành
	
	29
	30
	
	7.9
	0
	800
	
	
	

	6
	
	Nước biển 2
	Bình Hải, Thăng Bình
	
	30
	35
	80
	8.0
	0.1
	
	
	
	

	7
	Mẫu của chủ hộ nuôi
	Hồ Tăng Kiểm (*)
	Tam Tiến, Núi Thành
	2000
	29
	25
	
	8.2
	0.1
	
	(-)
	
	(-)

	8
	
	Phan Thanh Hết
	Tam Tiến, Núi Thành
	2500
	28
	17
	130
	7.7
	
	
	(-)
	(-)
	

	9
	
	Nguyễn Văn Đức
	Bình Giang, Thăng Bình
	4000
	29
	12
	110
	7.9
	
	900
	
	(+)
	

	10
	
	Nguyễn Văn Thanh (*)
	Bình Hải, Thăng Bình
	3000
	29
	20
	140
	8.5
	0
	700
	
	(-)
	(-)

	11
	
	Trần Văn Xin
	Tam Phú, Tam Kỳ
	2000
	30
	10
	120
	
	
	
	
	(+)
	

	12
	
	Đặng Minh Khánh
	Duy Vinh, Duy Xuyên
	2500
	30
	13
	
	
	0
	400
	(-)
	
	

	13
	
	Lê Văn Chừng
	Cẩm Châu, Hội An
	4000
	29
	15
	120
	
	0.1
	
	
	
	(-)

	Tổng cộng
	
	13
	13
	7
	6
	8
	8
	4
	3
	3


Ghi chú:     (-): Âm tính;            cfu/ml: khuẩn lạc/1ml nước mẫu;     (*): Ao nuôi tôm lót bạt trên cát
